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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
(gồm 03 trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	5
(5đ)
	

Cho dãy số thực  thỏa mãn: 

Tính tổng .
	

	
	
[bookmark: MTBlankEqn]Trước hết, ta chứng minh 


Giả sử . Khi đó: 
	1

	
	Chứng minh bằng quy  nạp ta có:

.



Suy ra   Nên : mâu thuẩn giả thiết. Suy ra .
	1

	
	


Vì  nên đặt . Khi đó: .  
	1

	
	
Quy nạp, ta được : 
	1

	
	
[bookmark: _GoBack]Khi đó : 
	1

	6
5đ)
	


Tìm số nguyên dương  nhỏ nhất sao cho tồn tại các số nguyên  để đa thức  có ít nhất một nghiệm nguyên.
	

	
	



Giả sử  là số nguyên dương thỏa mãn đề bài. Đặt , nếu  là số nguyên thì  là số nguyên. 

Ta có phương trình  
	1

	
	

Nếu . Do đó ta tìm điều kiện để phương trình (1) có nghiệm 
Phương trình (1) có nghiệm nguyên thì

  phải là số chính phương.
	1

	
	
Ta thấy  luôn là một số lẻ.

Thật vậy, đặt 

- Với  là số lẻ


- Giả sử  là số lẻ, khi đó 



 là số lẻ (do  là số lẻ).


Đặt , với  lẻ.
	1

	
	



Ta biết với  là số nguyên thì  và khi  là số nguyên lẻ thì 

Từ đây vế trái của (2) đồng dư với 



Vế phải của (2) đồng dư với  với  là số các số lẻ trong các số .


Như vậy, để (2) có thể xảy ra thì . Từ đây suy ra số nguyên dương  nhỏ nhất bằng 6
	1

	
	



Khi  thì ta có thể chọn bộ  được phương trình  và đa thức ban đầu có nghiệm nguyên là .

Vậy  là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn bài toán.
	1

	7
(5đ)
	


Cho  là hai số nguyên dương sao cho  là một số nguyên. Chứng minh rằng  chia hết cho lập phương của một số nguyên lớn hơn 1.
	

	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK43]
	


Đặt , theo giả thiết tồn tại số nguyên dương  sao cho 
	1

	
	
Ta có 
	1

	
	




Ta giả sử phân tích nguyên tố của  là  và  với  ( do )
	1

	
	


Giả sử  không chia hết cho lập phương của một số nguyên dương lớn hơn 1 nào thì  và 

Điều này dẫn đến . 
	1

	
	

Tuy nhiên , do : vô lí.

Vậy  chia hết cho lập phương của một số nguyên dương lớn hơn 1.
	1

	8
(5đ)
	

Cho , đường tròn  cắt cạnh BC tại hai điểm D, E (D nằm giữa B và E), cắt cạnh CA tại hai điểm F, G (F nằm giữa C và G) và cắt cạnh AB tại hai điểm H, I (H nằm giữa A và I). Gọi M là giao điểm của DF và EI; N là giao điểm của EG và FH; P là giao điểm của GI và HD. Chứng minh rằng các đường thẳng AM, BN và CP đồng quy tại một điểm.
	

	
	[image: ]

Đặt 


Kẻ . Ta có 
	1

	
	

	1

	
	


 với R: bán kính đường tròn 
	1

	
	
Tương tự, đặt 


; 
	1

	
	

Theo định lí Ceva, AM, BN, CP đồng quy.
	1
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